
STT Tên vị thuốc
Tên thành phẩm của 

thuốc

Đường 

dùng, 

dạng bào 

chế

Hàm 

lượng/ 

nồng độ

Đơn vị 

tính

Giá thanh 

toán 

BHYT 

(đồng)

1

Mã tiền, ma hoàng, tằm 

vôi, nhũ hương, một 

dược, ngưu tất, cam 

thảo, thương truật.

Marathone Uống Viên 987

2
Diệp hạ châu, Chua 

ngút, Cỏ nhọ nồi.
Bổ gan tiêu độc Livsin - 94 Uống Viên 1.790

3
Kim tiền thảo, Râu 

mèo/ Râu ngô.
Kim tiền thảo râu ngô Uống

750mg + 

960mg
Viên 315

4
Ích mẫu, Hương phụ, 

Ngải cứu, (Đương quy).
Ích mẫu Uống Viên 440

5

Thục địa, Hoài sơn, 

Đan bì/Đơn bì/Mẫu đơn 

bì, Bạch linh/Bạch phục 

linh/Phục linh, Trạch 

Sáng mắt - F Uống Viên 1.020

6

Bách bộ, Cát cánh, 

Mạch môn, Trần bì, 

Cam thảo, Bối mẫu, 

Bạch quả, Hạnh nhân, 

Thuốc ho P/H Uống 90ml Chai/lọ 25.920

7

Bạch truật, Đảng sâm, 

Liên nhục, Cát cánh, Sa 

nhân, Cam thảo, Bạch 

linh, Trần bì, Mạch 

Siro Bổ tỳ P/H Uống Chai/lọ 25.000

8
Diệp hạ châu, Bồ bồ, 

Chi tử.
Bổ gan P/H Uống Viên 500

9

Kim tiền thảo, Chỉ thực, 

Nhân trần, Hậu phác, 

Hoàng cầm, Bạch mao 

căn, Nghệ, Binh lang, 

Bài Thạch Uống Viên 1.260

10

Độc hoạt, Phòng 

phong, Tang ký sinh, 

Tần giao, Bạch thược, 

Ngưu tất, Sinh địa/Thục 

Phong Tê Thấp Uống Viên 735

11

Độc hoạt, Quế chi/Quế 

nhục, Phòng phong, 

Đương quy, Tế tân 

(Dây đau xương), 

Revmaton Uống

Cao khô 

của các 

dược liệu 

300mg.

Viên 2.100

12 Nghệ vàng. Thuốc uống Suncurmin Uống 30g Chai/lọ 54.000

13

Hoài sơn, Liên nhục, 

Liên tâm, Lá dâu, Lá 

vông, Bá tử nhân, Toan 

táo nhân, Long nhãn.

Dưỡng Tâm An Thần Uống Viên 1.200
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14

Hà thủ ô đỏ/Ngưu tất, 

(Bạch thược/Xích 

thược), Đương quy, 

Xuyên khung, Ích mẫu, 

Hoạt huyết thông mạch P/H Uống Viên 735

15

Tỳ bà diệp, Cát cánh, 

Bách bộ, Tiền hồ, Tang 

bạch bì, Thiên môn, 

Bạch linh/Phục linh, 

Thuốc ho người lớn Uống 90ml Chai 90ml 23.100

16
Húng chanh, Núc nác, 

Cineol
Ho astex Uống 90ml Chai/lọ 31.500

17

Đương quy, Bạch truật, 

Nhân sâm/Đảng sâm, 

Quế nhục, Thục địa, 

Cam thảo, Hoàng kỳ, 

Thập toàn đại bổ Uống 4,5g Viên 3.000

18

Diệp hạ châu, Hoàng bá, 

Mộc hương, Quế nhục, 

Tam thất.

Phyllantol Uống Viên 1.680


